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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG

Tháng 02/2018
I/ Tình hình thị trường tháng 12/2017:


1) Tổng quan thị trường:

Thị trường Nam Phi trong tháng 12 năm 2017 nổi bật với tiêu thụ hàng công nghiệp giảm, sản xuất hàng công nghiệp tăng. Xuất khẩu và nhập khẩu tăng. Đồng Rand tăng giá.
Lạm phát trong tháng 12/2017 là 4,5%, giảm 0,08% so với tháng 11/2017.
Đồng Rand tăng giá ở mức 13,19 Rand/01USD ngày 15/10/2017 lên 12,3 Rand/01 USD ngày 15/01/2018
Tháng 12/2017, thị trường tiêu thụ ô tô nội địa tại Nam Phi và kim ngạch xuất khẩu ô tô của Nam Phi giảm 6,4% và giảm 7,1% so với cùng kỳ năm 2016.
Tính đến hết tháng 12/2017, xuất khẩu của Nam Phi đạt khoảng 1.187 tỷ Rand (tương đương với 103,3 tỷ USD), tăng 7,9% so với cùng kỳ năm 2016; nhập khẩu của Nam Phi đạt 1.107 tỷ Rand (tương đương với 96,3 tỷ USD), tăng 0,7%
  
2) Chi tiết thị trường:

Tháng 12/2017 so với tháng 11/2017 tiêu thụ hàng công nghiệp giảm 2,4% trong đó: Nhóm hàng thực phẩm và đồ uống giảm 5,5%; Nhóm hàng dệt may giầy dép tăng 1,1%; Nhóm hàng gỗ giấy giảm 2,8%; Nhóm hàng xăng dầu hóa chất cao su nhựa tăng 4,8%; Nhóm hàng thủy tinh và khoáng sản phi kim loại tăng 0,9%; Nhóm hàng kim loại máy móc giảm 6,2%; Nhóm hàng thiết bị điện tăng 7,8%; Nhóm hàng điện tử tăng 11,3%; Nhóm hàng phương tiện vận tải giảm 5,8%; Nhóm hàng nội thất giảm 0,6%.  

Tháng 12/2017 so với tháng 11/2017, sản xuất công nghiệp tăng 1,1% trong đó: nhóm hàng thực phẩm và đồ uống giảm 2%; Nhóm hàng dệt may giầy dép tăng 6,1%; Nhóm hàng gỗ giấy giảm 2%; Nhóm hàng xăng dầu hóa chất cao su nhựa tăng 3,6%; Nhóm hàng thủy tinh và khoáng sản phi kim loại tăng 2,9%; Nhóm hàng kim loại máy móc tăng 1,1%; Nhóm hàng thiết bị điện tăng 3,6%; Nhóm 
hàng điện tử tăng 11,6%; Nhóm hàng phương tiện vận tải tăng 3%; Nhóm hàng nội thất tăng 1,2 %.

Tình hình xuất khẩu một số mặt hàng chính của Nam Phi trong tháng 12/2017 so với tháng 11/2017: Hàng rau quả tăng 31%; Khoáng sản giảm 12%; Kim loại thường giảm 14%; Máy móc và thiết bị điện tử giảm 21%; Phương tiện vận tải giảm 23%...
Tình hình nhập khẩu một số mặt hàng chính của Nam Phi trong tháng 12/2017 so với tháng 11/2017: Sản phẩm khoáng sản tăng 23%; Hóa chất giảm 18%; Kim loại thường giảm 30%; Máy móc và thiết bị điện tử giảm 15%; Linh kiện và phụ tùng giảm 58%...
Các mặt hàng xuất nhập khẩu Việt Nam - Nam Phi từ tháng 01 đến tháng 12/2017:

	STT
	Mặt hàng
	VNXK

(USD)
	STT
	Mặt hàng
	VNNK

(USD)

	1
	Hàng tươi sống
	15.485.392
	1
	Hàng tươi sống
	26.882.857

	2
	Rau củ quả
	52.718.926
	2
	Rau củ quả
	116.685.589

	3
	Dầu ăn
	50.679
	3
	Dầu ăn
	

	4
	Thực phẩm chế biến
	7.892.474
	4
	Thực phẩm chế biến
	9.511.394

	5
	Khoáng sản
	13.991.598
	5
	Khoáng sản
	28.937.126

	6
	Hóa chất
	16.691.021
	6
	Hóa chất
	11.236.519

	7
	Cao su và sản phẩm nhựa
	12.070.571
	7
	Cao su và sản phẩm nhựa
	18.119.228

	8
	Da sống và da thuộc
	6.951.745
	8
	Da sống và da thuộc
	10.119.417

	9
	Sản phẩm gỗ
	1.238.029
	9
	Sản phẩm gỗ
	6.950.215

	10
	Giấy và bột giấy
	1.670.501
	10
	Giấy và bột giấy
	1.999.461

	11
	Dệt may
	37.508.668
	11
	Dệt may
	597.006

	12
	Giầy dép
	165.250.868
	12
	Giầy dép
	3.016.710

	13
	Vật liệu xây dựng
	2.601.273
	13
	Vật liệu xây dựng
	5

	14
	Kim loại quý
	2.484.857
	14
	Kim loại quý
	

	15
	Sắt thép
	9.163.085
	15
	Sắt thép
	36.283.762

	16
	Máy móc thiết bị
	800.695.496
	16
	Máy móc thiết bị
	9.390.414

	17
	Phương tiện vận tải
	1.330.292
	17
	Phương tiện vận tải
	210.276

	18
	Thiết bị ảnh và y tế
	6.876.448
	18
	Thiết bị ảnh và y tế
	443.239

	20
	Đồ chơi và dụng cụ thể thao
	22.985.356
	20
	Đồ chơi và dụng cụ thể thao
	15.764

	21
	Hàng thủ công mỹ nghệ
	1.698
	21
	Hàng thủ công mỹ nghệ
	3.075

	22
	Hàng hóa khác
	46.255
	22
	Hàng hóa khác
	401

	23
	Thiết bị lẻ
	5.435.861
	
	
	

	
	Tổng cộng:
	1.183.141.094
	
	Tổng cộng:
	280.402.457


Nguồn: Tổng cục Thuế Nam Phi (SARS)
II/ Dự báo tình hình thị trường tháng 03/2018:


Do ảnh hưởng của tình hình chính trị tại Nam Phi có nhiều biến động, Nguyên tổng thống Jacob Juma bị buộc từ chức, Ông Cyril Ramaphosa lên làm Tổng thống và là chủ tịch đảng cầm quyền ANC, dự báo xuất khẩu và nhập khẩu những tháng đầu năm 2018 giảm. Đồng Rand tăng giá.
III/ Thông báo:

Sự kiện thương mại trong tháng 03,04/2018 tại Nam Phi

	STT
	Sự kiện
	Ngành hàng
	Địa điểm tổ chức
	Thời gian

	1
	PROFESSIONAL BEAUTY – CAPE TOWN
	Mỹ phẩm
	The Lookout, Cape Town
	04/03 – 05/03/2018

	2
	BAUMA AFRICA
	Máy móc thiết bị xây dựng, khai khoáng
	Trung tâm Hội chợ Expo  Nasrec, Johannesburg
	13/03 – 16/03/2018

	3
	DECOREX DURBAN
	Thiết kế, nội thất
	ICC Arena, Durban
	21/03 – 25/03/2018

	4
	ENERGY EFFICIENCY WORLD AFRICA
	Năng lượng
	Trung tâm Hội nghị Sandton, Johannesburg
	27/03 – 28/03/2018

	5
	POWER & ELECTRICITY WORLD AFRICA
	Năng lượng
	Trung tâm Hội nghị Sandton, Johannesburg
	27/03 – 28/03/2018

	6
	POWER GENERATION WORLD AFRICA
	Năng lượng
	Trung tâm Hội nghị Sandton, Johannesburg
	27/03 – 28/03/2018

	7
	THE SOLAR SHOW AFRICA
	Năng lượng
	Trung tâm Hội nghị Sandton, Johannesburg
	27/03 – 28/03/2018

	8
	RAND SHOW
	Hàng tiêu dùng
	Trung tâm Hội chợ Expo  Nasrec, Johannesburg
	30/03 – 08/04/2018

	9
	SEAMLESS AFRICA
	Thương mại điện tử, bán lẻ
	Trung tâm Hội nghị quốc tế Cape Town
	10/04 – 11/04/2018

	10
	GARAEXPO AFRICA
	Máy móc, phụ tùng, thiết bị
	Trung tâm Hội nghị Gallagher, Johannesburg
	10/04 – 12/04/2018

	11
	TYREXPO AFRICA
	Công nghiệp sản xuất lốp
	Trung tâm Hội nghị Sandton, Johannesburg
	10/04 – 12/04/2018

	12
	DECOREX CAPE TOWN
	Nội thất, thiết kế
	Trung tâm Hội nghị quốc tế Cape Town
	27/04 – 01/05/2018


VI/ Thông tin chuyên đề:
TIỀM NĂNG XUẤT NHẬP KHẨU MỘT SỐ MẶT HÀNG CHÍNH SANG NAM PHI
Kể từ khi Việt Nam và Nam Phi thiết lập quan hệ ngoại giao (1993) đến nay, mối quan hệ giữa hai quốc gia ngày càng phát triển tốt đẹp. Nam Phi là một trong những đối tác quan trọng về mọi mặt và là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại khu vực Châu Phi. 
Theo số liệu thống kê của Tổng Cục Hải quan Việt Nam, trong 05 trở lại đây (2012 – 2016), tổng kim ngạch thương mại song phương liên tục tăng, từ 723,6 triệu USD năm 2012 lên 1.015,9 triệu USD năm 2016. Việt Nam và Nam Phi có những mặt hàng thế mạnh bổ sung cho nhau như hàng nông-lâm-thủy sản, vật liệu xây dựng, hàng gia dụng, tiêu dùng...
Các mặt hàng chính Việt Nam hiện đang xuất khẩu sang Nam Phi gồm điện thoại di động và linh kiện; giày dép; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; hạt tiêu; máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng...
05 mặt hàng xuất khẩu chính của Việt nam sang Nam Phi
Đơn vị: triệu USD

	
	Năm 2012
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015
	Năm 2016

	Điện thoại di động và linh kiện
	231
	461,9
	444,5
	576,1
	464,7

	Giày dép
	68,6
	81,4
	92
	109,5
	117,5

	Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện
	39,8
	37,6
	56,7
	160
	81,1

	Hạt tiêu
	9,3
	12,4
	14,3
	16,6
	21,6

	Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng
	12,6
	22,2
	20,3
	22,1
	33,9


Nguồn: Tổng Cục hải quan Việt Nam
Hàng hóa Việt Nam được doanh nghiệp và người tiêu dùng Nam Phi đánh giá cao về chất lượng, mẫu mã và giá thành cạnh tranh, phù hợp với thị trường Nam Phi. Mặc dù vậy, việc thiếu thông tin và tiếu những kênh trao đổi giữa doanh nghiệp hai nước khiến người tiêu dùng hai nước chưa biết nhiều tới sản phẩm, hàng hóa của nhau.

Các mặt hàng chính Việt Nam nhập khẩu từ Nam Phi gồm điện thoại di động và linh kiện; giày dép; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; hạt tiêu; máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng...
05 mặt hàng nhập khẩu chính của Việt nam từ Nam Phi
Đơn vị: triệu USD

	
	Năm 2012
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015
	Năm 2016

	Quặng và khoáng sản
	0,1
	1,1
	4,1
	3,2
	30,6

	Chất dẻo nguyên liệu
	4,5
	4,3
	19,5
	21,3
	28

	Than cám
	
	
	
	3,2
	16,5

	Nguyên phụ liệu dệt may, da và giày
	8,5
	10,3
	17,3
	13,2
	10,9

	Hàng rau quả
	3,1
	6,3
	6,2
	13,6
	10,4


Nguồn: Tổng Cục hải quan Việt Nam

Bên cạnh các mặt hàng truyền thống xuất khẩu sang Việt Nam, Nam Phi cũng đang muốn đưa một số sản phẩm thế mạnh như thịt bò, trái cây, rượu vang, khoáng sản vào Việt Nam, từ đó thâm nhập và mở rộng ra thị trường khu vực Đông Nam Á.

Các doanh nghiệp Việt Nam và Nam Phi cũng đang dần tìm hiểu và triển khai đầu tư tại thị trường của nhau. Nhiều công ty Việt Nam đã có văn phòng đại diện tại Nam Phi và triển khai đầu tư một số dự án, trong đó có dự án đầu tư hơn 06 triệu USD để thành lập 01 kho ngoại quan cho hàng hóa xuất khẩu của Việt nam và nhập gỗ từ Nam Phi của công ty cổ phần XNK Việt Trang (Vietranimex), công ty cổ phần Kỹ nghệ gỗ Trường Thành và Công ty Thương mại tổng hợp Hà Nội. Tính đến nay, Việt Nam có 2 dự án đầu tư tại Nam Phi với số vốn 1,6 tỷ USD.
Nam Phi có 3 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng số vốn 180.000 USD vào lĩnh vực nhà hàng, sản xuất nước giải khát. Ngoài ra, phía Nam phi tài trợ cho dự án hợp tác ba bên Nam Phi-Việt Nam-CH Guinea giai đoạn 2008-2014 trong việc Nâng cao năng suất lúa và rau màu ở Guinea. Việt Nam đã cử 14 lượt chuyên gia và kỹ thuật viên nông nghiệp sang làm việc tại Guinea trong khuôn khổ dự án này.

Tháng 1/2006, công ty đa quốc gia hàng đầu tư Nam Phi - SAB Miller đã chính thức đầu tư 22,5 triệu USD vào VINAMILK Việt Nam để sản xuất bia với dung lượng 1 triệu hectolít/năm và đã khai trương nhà máy tháng 3/2006. Đây là dự án đầu tiên của Nam Phi tại Việt Nam.

Nam Phi là nước phát triển nhất ở Châu Phi và là đầu tầu thúc đẩy sự phát triển mọi mặt của 14 nước trong Cộng đồng Phát triển miền Nam Châu Phi (SADC). Nam Phi có nền công nghiệp, nông nghiệp tương đối phát triển; cơ sở hạ tầng đảm bảo và tiềm năng tài chính tốt. Đây là “cửa ngõ” được ưa chuộng cho việc đầu tư vào khu vực Miền Nam Châu Phi. Nam Phi hiện cũng là nhà đầu tư nước ngoài trực tiếp lớn nhất vào Châu Phi. Công nghiệp khai thác mỏ, chế tạo và thương mại của Nam Phi có thể sánh ngang với các nước ở Châu Âu, Châu Mỹ và Châu Á. 

Về đặc điểm thị trường, Nam Phi có tiềm năng lớn và đặc biệt tồn tại hai dạng thị trường tiêu thụ với yêu cầu về chất lượng và giá cả hàng hoá khác nhau, đó là thị trường của người giàu và thị trường của người nghèo, dung lượng của hai thị trường này gần tương đương nhau. Bên cạnh đó, hàng hoá nhập khẩu vào Nam Phi còn dễ dàng thâm nhập sang các miền Nam Châu Phi khác, nhất là các nước thuộc Liên minh thuế quan. 

Doanh nghiệp Việt Nam quan tâm, có nhu cầu tìm hiểu thị trường có thể liên hệ theo thông tin dưới đây:
Thương vụ Việt Nam tại Nam Phi

Địa chỉ: 198 Silver Oak Avenue, Waterkloof, Tp. Pretoria, Nam Phi

Điện thoại:  (+27) 12 346 8083

Email: za@moit.gov.vn
Phụ trách Thương vụ: ông Đào Mạnh Đức
Tùy viên Thương mại: chị Lê Thu Quỳnh 

